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             DỰ THẢO 

TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật  

các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu 
 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lưu trữ; 

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính 

phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm dịch vụ 

công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính 

phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật Vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ 

và Vệ sinh tài liệu lưu trữ nền giấy; 

Căn cứ Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị; 

Căn cứ Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng 

của một phông lưu trữ và phục vụ độc giả tại phòng đọc; 

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 tháng 6 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-32-2019-nd-cp-dau-thau-cung-cap-san-pham-dich-vu-cong-su-dung-ngan-sach-nha-nuoc-361768.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-60-2021-nd-cp-co-che-tu-chu-tai-chinh-cua-don-vi-su-nghiep-cong-lap-478766.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-04-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tao-lap-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-238027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/cong-nghe-thong-tin/thong-tu-04-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-tao-lap-co-so-du-lieu-tai-lieu-luu-tru-238027.aspx
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Căn cứ Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28 tháng 10 năm 2014 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương 

pháp thủ công; 

Căn cứ Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật 

hoạt động xuất bản; 

Căn cứ Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ 

Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy; 

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2024 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 

Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức soạn 

thảo dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp 

công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, 

cụ thể như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH 

Tại khoản 2 Điều 37 Nghị định số 60/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định 

trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: “Ban hành, sửa đổi, bổ sung định mức 

kinh tế - kỹ thuật, định mức chi phí (nếu có) làm cơ sở ban hành đơn giá, giá dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về giá 

và quy định của pháp luật khác có liên quan để làm cơ sở giao nhiệm vụ đặt hàng 

hoặc đấu thầu cung ứng dịch vụ sự nghiệp công theo quy định tại Nghị định số 

32/2019/NĐ-CP của Chính phủ”. Ngày 30 tháng 8 năm 2024 UBND tỉnh ban hành 

công văn số 3502/UBND-TH về việc triển khai Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 

17 tháng 7 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Danh mục 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu, trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp xây dựng dự thảo 

về quy định định mức kinh tế - kỹ thuật, đơn giá các dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực Lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Để có cơ sở pháp lý, tạo điều kiện cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong công tác lưu trữ từng bước tự chủ, 

tự chịu trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài 

chính; đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình 

đẳng, cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong xã 

hội tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong công tác lưu trữ. Mặt khác, 

việc xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật là căn cứ để cấp có thẩm quyền quy 

định giá dịch vụ sự nghiệp công trong công tác lưu trữ và làm căn cứ để giao 

nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân 

sách nhà nước. Vì vậy, việc UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định định mức 

kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-12-2014-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-boi-nen-tai-lieu-giay-bang-phuong-phap-thu-cong-256455.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-16-2023-tt-bnv-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-chinh-ly-tai-lieu-nen-giay-586759.aspx
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lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu là cần thiết, đảm bảo quy định của pháp 

luật và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 

THẢO QUYẾT ĐỊNH 

1. Mục đích 

Bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật, đáp 

ứng yêu cầu quản lý các quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh; 

đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện, thiết lập môi trường hoạt động bình đẳng, 

cạnh tranh cho các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế trong xã hội 

tham gia cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong công tác lưu trữ bảo đảm việc tổ 

chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.  

2. Quan điểm chỉ đạo 

Việc ban hành Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ 

sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu đảm bảo tính hợp hiến, tính hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy 

phạm pháp luật trong hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước và của tỉnh. Tuân 

thủ theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức, nội dung xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật. Công khai, dân chủ trong việc tiếp nhận, phản 

hồi ý kiến, kiến nghị của cơ quan, đơn vị, địa phương, cá nhân trong quá trình xây 

dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách 

nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ được xây dựng đúng quy định tại các Thông tư của 

Bộ Nội vụ, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách và tình hình thực 

tế của địa phương, phù hợp với thực tiễn hoạt động dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước trong công tác lưu trữ và phù hợp với các văn bản quy 

phạm pháp luật có liên quan thuộc lĩnh vực lưu trữ. 

III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quyết định này quy định định mức kinh tế - kỹ thuật đối với các hoạt động 

dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu gồm: Chỉnh lý tài liệu nền giấy, xử lý tài liệu hết giá trị, vệ sinh 

kho bảo quản tài liệu lưu trữ, vệ sinh tài liệu lưu trữ, bồi nền tài liệu giấy bằng 

phương pháp thủ công, tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, phục vụ độc giả tại 

phòng đọc, biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân sử dụng ngân sách nhà nước để 

thực hiện dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu; 
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b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác thuộc tỉnh Lai Châu không sử dụng 

ngân sách nhà nước có thể áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật thuộc lĩnh vực lưu 

trữ quy định tại Quyết định này; 

c) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP, Nghị định số 32/2019/NĐ-CP và 

các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, Sở Nội vụ đã rà soát, xây dựng dự 

thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu đã được cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức lấy ý kiến tham gia của Ủy ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh, các Sở, ban, ngành tỉnh; các tổ chức hội cấp tỉnh; các doanh 

nghiệp Nhà nước thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo Văn bản số 

...../SNV-HC&QLVTLT ngày ....... của Sở Nội vụ. Toàn bộ nội dung, hồ sơ dự thảo 

Quyết định đã được được đăng tải trên mục "Lấy ý kiến về dự thảo văn bản QPPL" 

tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Lai Châu theo địa chỉ https://laichau.gov.vn/ và trên 

Trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ tại mục "Xin ý kiến về dự thảo VBPL" theo 

địa chỉ https://sonv.laichau.gov.vn/ từ ngày ........ đến ngày .......... 

Trên cơ sở nghiên cứu, tiếp thu ý kiến tham gia của các cơ quan, đơn vị, Sở 

Nội vụ đã rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện gửi Sở Tư pháp thẩm định. Sở Tư pháp đã có 

ý kiến thẩm định tại Báo cáo thẩm định số ...../BC-STP ngày...., trên cơ sở nghiên 

cứu, tiếp thu ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp, Sở Nội vụ đã rà soát để chỉnh sửa, 

hoàn chỉnh dự thảo Quyết định. 

V. TÊN GỌI, BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

QUYẾT ĐỊNH 

1. Tên gọi 

Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công 

sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu. 

2. Bố cục 

Dự thảo Quyết định gồm 4 Điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.  

Điều 2. Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng 

ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện. 

Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành. 
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3. Nội dung cơ bản của Quyết định 

3.1. Định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy: Áp dụng 100% 

định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 16/2023/TT-BNV ngày 15/11/2023 của 

Bộ Nội vụ  quy định định mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu nền giấy. 

3.2. Định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài liệu hết giá trị: Áp dụng 100% 

định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 10/2012/TT-BNV ngày 14 tháng 12 

năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật xử lý tài 

liệu hết giá trị. 

3.3. Định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ 

sinh tài liệu lưu trữ nền giấy: Áp dụng 100% định mức quy định tại Điều 3, Điều 4 

Thông tư số 15/2011/TT-BNV ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh kho bảo quản tài liệu lưu trữ và vệ 

sinh tài liệu lưu trữ nền giấy. 

3.4. Định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài liệu lưu trữ: Áp dụng 100% định 

mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 12/2014/TT- BNV ngày 28 tháng 10 năm 

2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật bồi nền tài 

liệu giấy bằng phương pháp thủ công. 

3.5. Định mức kinh tế - kỹ thuật tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ: Áp 

dụng 100% định mức quy định tại Điều 4 Thông tư số 04/2014/TT-BNV ngày 23 

tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

tạo lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ. 

3.6. Định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ sử dụng tài liệu tại phòng Đọc: Áp 

dụng 100% định mức quy định tại Điều 5 Thông tư số 08/2012/TT-BNV ngày 26 

tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định định mức kinh tế - kỹ thuật 

Lập danh mục tài liệu hạn chế sử dụng của một phông lưu trữ và Phục vụ độc giả 

tại Phòng đọc. 

3.7. Định mức kinh tế - kỹ thuật biên soạn, xuất bản ấn phẩm lưu trữ: Áp 

dụng 100% định mức quy định tại Thông tư số 42/2020/TT-BTTTT ngày 31 tháng 

12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản. 

Lý do đề xuất: Định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cơ 

quan soạn thảo xây dựng bằng với khung tối đa theo quy định của Bộ Nội vụ, do 

thực tế quy trình thực hiện các công việc, thời gian lao động, các hao phí về: máy 

móc thiết bị, công cụ dụng cụ, vật tư, văn phòng phẩm, tiêu hao năng lượng phục 

vụ chỉnh lý tài liệu nền giấy, xử lý tài liệu hết giá trị, vệ sinh kho bảo quản tài liệu 

lưu trữ, vệ sinh tài liệu lưu trữ, bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công, tạo 

lập cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ, phục vụ độc giả tại phòng đọc và hệ số phức tạp 
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của các dịch vụ lưu trữ trên địa bàn tỉnh có tính tương đồng với khung quy định 

của Bộ Nội vụ. 

VI. TÀI LIỆU GỬI KÈM THEO   

1. Dự thảo Quyết định quy định định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ trên địa bàn tỉnh 

Lai Châu. 

2. Các văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị và UBND các 

huyện, thành phố. 

3. Báo cáo tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các đơn vị có liên quan. 

4. Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; Báo cáo giải trình của Sở Nội vụ về 

các ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp. 

Sở Nội vụ kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, TTLTLS, HC&QLVTLT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Đào Thị Lan Anh 
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